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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Hữu Hường 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Bùi Văn Khương 

Bà Bùi Thị Hương. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Trung-Thẩm tra viên Tòa án nh n 

  n  u n H ng B ng  th nh phố Hải  h ng. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n    n Hồng  àng  thành ph  H i  hòng 

tham gia phiên t à: B  Đ  n Thị    Thu - Ki m sát viên. 

Ngày 04 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở T   án nh n   n  u n H ng B ng  th nh 

phố Hải  h ng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 155/2020/TLST-HNGĐ 

ngày 25 tháng 5 năm 2020 về tranh chấp ly hôn, nuôi con khi ly hôn th    uy t 

 ịnh  ưa vụ án ra xét xử số: 25/2020/ ĐXXST-HNGĐ ng y 17 tháng 8 năm 2020 

giữa các  ương sự: 

- Nguyên đơn: Chị VDL; ĐKNKTT: Số 44 A  phường B   u n C  th nh phố 

Hải  h ng;  ịa chỉ chỗ ở hi n nay: Số 3/47 D  phường E   u n F  th nh phố Hải 

Phòng; c  m t. 

- Bị đơn: Anh NCT; ĐKNKTT: Số 44 A  phường B   u n C  th nh phố Hải 

Phòng; hi n  ang chấp h nh án phạt tù tại Đội 1 Trại tạm giam Công an th nh phố 

Hải  h ng; vắng m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

The   ơn khởi ki n  ề ng y 13-5-2020  lời khai tr ng  uá trình giải  uy t 

vụ án  nguyên  ơn chị VDL trình bày:  

Chị VDL và anh NCT x y  ựng gia  ình    tự nguy n từ năm 2012 và có 

 ăng ký k t hôn tại Ủy ban nh n   n phường B   u n C  th nh phố Hải  h ng năm 
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2014. Quá trình chung sống giữa vợ ch ng, có phát sinh m u thuẫn. Nguyên nhân 

là do hai bên c  nhiều bất   ng về  uan  i m, về cách sống nên  ã sống ly th n 

mỗi người một nơi từ năm 2016. Năm 2019, anh NCT vi phạm pháp lu t  bị Tòa 

án nh n   n huy n An Dương  th nh phố Hải  h ng xử phạt 02 năm tù về tội Cố ý 

g y thương tích. Nay, chị VDL ch  rằng tình cảm vợ ch ng không c n  khả năng 

   n tụ không c n nên yêu cầu T   án giải  uy t  ược ly hôn với anh NCT theo 

 uy  ịnh của pháp lu t. 

Về c n chung: C  01 con tên l  G, sinh ngày 11-11-2012.  y hôn  chị VDL 

c  nguy n vọng  ược trực ti p nuôi  ưỡng c n ch    n khi c n th nh niên. Vi c 

cấp  ưỡng nuôi c n, hai bên tự thỏa thu n  không yêu cầu T a án giải  uy t. 

Về t i sản chung: Chị VDL không yêu cầu T a án giải  uy t.  

Tại Bản tự khai  ề ng y 24-7-2020, c  xác nh n của Trại tạm giam Công an 

th nh phố Hải  h ng  bị  ơn anh NCT trình bày: 

Anh NCT v  chị VDL k t hôn    tự nguy n  c   ăng ký k t hôn như chị 

VDL trình bày l   úng. Quá trình chung sống giữa vợ ch ng  có nhiều m u thuẫn. 

Nguyên nhân là    cuộc sống kinh t  kh  khăn nên từ năm 2016 vợ ch ng  ã sống 

ly thân v  không c n  uan t m gì   n nhau. Nay chị VDL yêu cầu giải  uy t ly 

hôn, anh NCT xác nh n tình cảm vợ ch ng không c n nên   ng ý v   ề nghị Tòa 

án giải  uy t ch  anh chị  ược ly hôn. 

Về c n chung: Có 01 con tên l  G, sinh ngày 11-11-2012. Ly hôn, do anh 

NCT  ang chấp h nh án phạt tù nên   ng ý    chị VDL nuôi  ưỡng con chung. Vi c 

cấp  ưỡng nuôi c n, hai bên tự thỏa thu n, không yêu cầu T a án giải  uy t. 

Về t i sản chung: Anh NCT  ề nghị hai bên tự thỏa thu n  không yêu cầu T a 

án giải  uy t. 

Ki m sát viên  ại  i n Vi n ki m sát nh n   n  u n H ng B ng  th nh phố 

Hải  h ng phát bi u ý ki n về vi c tu n th   pháp lu t tố tụng của Thẩm phán và 

Hội   ng xét xử  Thư ký phiên t a v  của những người tham gia tố tụng trong quá 

trình giải  uy t vụ án như sau: 

Thẩm phán  ã xác  ịnh  úng về thẩm  uyền giải  uy t vụ án; về  uan h  

pháp lu t tranh chấp; về tư cách tham gia tố tụng; về vi c thu th p chứng cứ; về 

thời hạn gửi h  sơ ch  Vi n ki m sát; vi c cấp  tống  ạt văn bản tố tụng ch   ương 

sự; vi c tu n th   pháp lu t của Hội   ng xét xử  Thư ký v   ương sự tại phiên t a 

 ã  ược thực hi n  úng th    uy  ịnh của Bộ lu t Tố tụng   n sự.  

Về vi c giải  uy t vụ án: Ki m sát viên  ề nghị Hội   ng xét xử căn cứ 

Điều 28  Điều 35  Điều 147  Điều 227  Điều 228 Bộ lu t Tố tụng   n sự năm 2015; 

Điều 56  Điều 81  Điều 82  Điều 83  u t Hôn nh n v  Gia  ình năm 2014; Nghị 

 uy t số: 326/2016/UBTV H14 ng y 30-12-2016 của    ban Thường vụ  uốc 
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hội, xử: Chấp nh n yêu cầu khởi ki n của nguyên  ơn: Cho chị VDL ly hôn anh 

NCT. Về c n chung: Giao con G, sinh ngày 11-11-2012 cho chị VDL nuôi  ưỡng 

ch    n khi c n thành niên h  c khi c  sự thay  ổi khác th    uy  ịnh pháp lu t; 

vi c cấp  ưỡng nuôi con, hai bên tự thỏa thu n không yêu cầu T a án giải  uy t 

nên không x m xét  giải  uy t. Về t i sản chung: Các bên không yêu cầu T a án 

giải  uy t nên không xem xét, giải  uy t. Về án phí: Chị VDL phải nộp án phí dân 

sự sơ thẩm th    uy  ịnh của pháp lu t. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Sau khi nghiên cứu các t i li u c  tr ng h  sơ vụ án  ược thẩm tra phiên 

t   v  căn cứ v   k t  uả tranh tụng tại phiên t a  Hội   ng xét xử nh n  ịnh:  

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị  ơn vắng m t nhưng c   ơn  ề nghị T a án xét xử 

vắng m t. Căn cứ kh ản 1 Điều 227  kh ản 1 Điều 228 Bộ lu t Tố tụng   n sự, 

T a án ti n h nh xét xử vụ án vắng m t  ối với bị  ơn. 

[2] Về  uan h  hôn nh n: Chị VDL và anh NCT k t hôn trên cơ sở tự 

nguy n v  c   ăng ký k t hôn tại Ủy ban nh n   n phường B   u n C  th nh phố 

Hải  h ng theo Giấy chứng nh n k t hôn số 53 ngày 19-8-2014 nên  uan h  hôn 

nh n giữa chị VDL và anh NCT l  hợp pháp.  

[3] Về yêu cầu ly hôn của nguyên  ơn: Chị VDL và anh NCT  ều ch  rằng  

quá trình chung sống giữa vợ ch ng có phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nh n l     

hai bên c  bất   ng về  uan  i m  về cách sống v     cuộc sống kinh t  kh  khăn 

nên  ã sống ly th n từ năm 2016 v  không c n  uan t m   n nhau. Năm 2019, anh 

NCT vi phạm pháp lu t bị Tòa án nh n   n huy n An Dương  th nh phố Hải 

Phòng xử phạt 02 năm tù về tội Cố ý g y thương tích v  hi n  ang chấp h nh án 

phạt tù tại Trại tạm giam Công an th nh phố Hải  h ng. Nên giữa vợ ch ng không 

c  sự yêu thương  tôn trọng   uan t m  chăm s c  giúp  ỡ nhau; cùng nhau chia sẻ  

thực hi n các công vi c tr ng gia  ình. Nay chị VDL yêu cầu giải  uy t ly hôn, 

anh NCT cũng   ng ý. Xét thấy, m u thuẫn vợ ch ng giữa chị VDL và anh NCT 

 ã l m v   tình trạng trầm trọng   ời sống chung không th  ké    i  mục  ích của 

hôn nh n không  ạt  ược. Vi c chị VDL yêu cầu ly hôn với anh NCT l  c  căn cứ, 

phù hợp với thực t  v  phù hợp  uy  ịnh tại Điều 56  u t Hôn nh n v  Gia  ình 

nên chấp nh n. 

[4] Về c n chung: Chị VDL và anh NCT có 01 con là G, sinh ngày 11-11-

2012. Ly hôn, chị VDL c  nguy n vọng  ược nuôi  ưỡng con ch    n khi c n 

thành niên; anh NCT cũng   ng ý    chị VDL nuôi  ưỡng con chung. Tại phiên 

t a  chị VDL trình bày, người  ang trực ti p chăm s c  nuôi  ưỡng cháu Tuấn 

Trường l  mẹ  ẻ của anh NCT. Hi n tại  Chị l m nghề la   ộng tự    (kinh   anh 

quán cà phê), thu nh p ổn  ịnh kh ảng 20.000.000   n 30.000.000   ng/tháng và 

c  nơi ở ổn  ịnh c  khả năng nuôi  ưỡng c n. Tr ng khi     cháu Tuấn Trường c  
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nguy n vọng  ược ở với mẹ. Xét thấy  vi c gia  c n chưa th nh niên ch  bố h  c 

mẹ trông n m  chăm s c  nuôi  ưỡng  giá   ục sau khi ly hôn phải bả   ảm  uyền 

lợi về mọi m t của c n. D  v y  giao con G cho chị VDL nuôi  ưỡng là phù hợp 

 iều ki n thực t , phù hợp nguy n vọng của các bên  phù hợp nguy n vọng của c n 

v  phù hợp  uy  ịnh tại Điều 81  u t Hôn nh n v  Gia  ình.  

[4.1]  Về vi c cấp  ưỡng nuôi c n: Hai bên tự thỏa thu n  không yêu cầu T a 

án giải  uy t nên Hội   ng xét xử không x m xét  giải  uy t. 

[5] Về t i sản chung: Hai bên tự thỏa thu n  không yêu cầu T a án giải  uy t 

nên Hội   ng xét xử không x m xét  giải  uy t.  

[6] Về án phí: Th    uy  ịnh tại Điều 147 Bộ lu t Tố tụng   n sự v  Điều 27 

Nghị  uy t số 326/2016/ BTV H14 ng y 30-12-2016 của    ban Thường vụ  uốc 

hội  chị VDL phải chịu án phí   n sự sơ thẩm không c  giá ngạch 300.000   ng. 

Vì các lẽ trên  

 QUYẾT ĐỊNH:  

 Căn cứ v   Điều 147  kh ản 1 Điều 227  kh ản 1 Điều 228 Bộ lu t Tố tụng 

  n sự năm 2015; kh ản 1 Điều 56  Điều 81  Điều 82  Điều 83  u t Hôn nh n v  

Gia  ình năm 2014; Điều 27 Nghị  uy t số: 326/2016/UBTVQH14 ng y 30-12-

2016 của    ban Thường vụ  uốc hội  uy  ịnh về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  

 uản lý v  sử  ụng án phí v  l  phí T a án.   

Xử: Chấp nh n yêu cầu khởi ki n của nguyên  ơn. 

1. Về  uan h  hôn nh n: Ch  chị VDL ly hôn anh NCT. 

2. Về c n chung: Giao con G, sinh ngày 11-11-2012 cho  chị VDL trực ti p 

nuôi  ưỡng ch    n khi con thành niên ( ủ 18 tuổi) h  c khi c  sự thay  ổi khác 

th    uy  ịnh của pháp lu t. Vi c cấp  ưỡng nuôi c n hai bên tự thỏa thu n  không 

yêu cầu T a án giải  uy t.  

Người không trực ti p nuôi c n c   uyền  nghĩa vụ thăm n m c n m  không 

ai  ược cản trở. Người trực ti p nuôi c n cùng các th nh viên gia  ình không  ược 

cản trở người không trực ti p nuôi c n tr ng vi c thăm n m  chăm s c  nuôi 

 ưỡng  giá   ục c n. 

Trường hợp người không trực ti p nuôi c n lạm  ụng vi c thăm n m    cản 

trở h  c g y ảnh hưởng xấu   n vi c trông n m  chăm s c  nuôi  ưỡng  giá   ục 

c n thì người trực ti p nuôi c n c   uyền yêu cầu T a án hạn ch   uyền thăm n m 

của người không trực ti p nuôi c n. 

3. Về án phí: Chị VDL phải nộp 300.000 (Ba trăm nghìn)   ng án phí   n sự 

sơ thẩm nhưng  ược trừ v   số tiền tạm ứng án phí  ã nộp th   Biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí, l  phí T a án số 0009927  ng y 25-5-2020 của Chi cục Thi h nh án 
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  n sự  u n H ng B ng  th nh phố Hải  h ng. Chị VDL  ã nộp  ủ án phí   n sự 

sơ thẩm. 

4. Về  uyền kháng cá : Nguyên  ơn c   uyền kháng cá  tr ng thời hạn 15 

ng y  k  từ ng y tuyên án; bị  ơn vắng m t c   uyền kháng cá  tr ng thời hạn 15 

ng y  k  từ ng y nh n  ược bản án h  c ng y bản án  ược niêm y t.  

Nơi nh n: 

- TAND T . Hải  h ng; 

- VKSND T . Hải  h ng; 

- VKSND  u n H ng B ng; 

- Chi cục THADS  u n H ng B ng; 

- UBND phường B   u n C 

(GCN k t hôn số 53 ng y 19-8-2014); 

- Đương sự; 

-  ưu: HCT   h  sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 Đinh Hữu Hường 

 


